
CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT
CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG, THỰC HIỆN TTHC TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ

(Kèm theo Công văn số           /VP-TTPVHCC ngày       /      /2023 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn)

Biểu số II.01b/VPCP/KSTT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) TẠI TỈNH

Kỳ báo cáo: Quý.../Năm…
(Từ ngày.../.../20... đến ngày.../.../20...)

STT
Tên dự thảo văn bản QPPL
được đánh giá tác động của

TTHC

Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động Số lượng TTHC được quy định tại văn
bản (sau khi ban hành)

Tổng số
TTHC được
đánh giá tác

động

TTHC được
quy định

mới

TTHC được
sửa đổi, bổ

sung

TTHC được
bãi bỏ

TTHC được
giữ nguyên

Tổng số TTHC
được quy định

-1 -2 (3) =
(4)+(5)+(6)+(7) -4 -5 -6 -7 -8

I Quyết  định  của  UBND  cấp
tỉnh

1 ...

II Nghị quyết định của HĐND
cấp tỉnh

1 ...
TỔNG SỐ

Ghi chú: Đối với những dự thảo văn bản QPPL chưa được ban hành trong kỳ báo cáo, đề nghị cung cấp/cập nhật thông tin (tên, số ký hiệu, thời gian ban
hành văn bản; số lượng TTHC) tại các kỳ báo cáo kế tiếp.
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- Đơn vị báo cáo:
Cơ quan chuyên môn
thuộc UBND tỉnh
- Đơn vị nhận báo cáo:
UBND tỉnh

Số, ký hiệu, ngày,
tháng, năm ban hành

văn bản
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CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT
CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG, THỰC HIỆN TTHC TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ

(Kèm theo Công văn số           /VP-TTPVHCC ngày       /      /2023 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn)

Số lượng TTHC được quy định tại văn
bản (sau khi ban hành)

Ghi chú: Đối với những dự thảo văn bản QPPL chưa được ban hành trong kỳ báo cáo, đề nghị cung cấp/cập nhật thông tin (tên, số ký hiệu, thời gian ban
hành văn bản; số lượng TTHC) tại các kỳ báo cáo kế tiếp.
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Biểu số II.02c/VPCP/KSTT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
QUY ĐỊNH TẠI DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CỦA TỈNH
Kỳ báo cáo: Quý.../Năm…

(Từ ngày.../.../20... đến ngày.../.../20...)

STT Tên cơ quan, đơn vị chủ trì
soạn thảo

Tổng số Số lượng TTHC được thẩm định theo tên loại VBQPPL
Quyết định của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND

TTHC VBQPPL Số lượng TTHC Số lượng VB
QPPL Số lượng TTHC

-1 -2 (3) = (5)+(7) (4) = (6)+(8) -5 -6 -7
1 …
2 …
… …

Tổng số
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- Đơn vị báo cáo:
Sở Tư pháp
- Đơn vị nhận báo
cáo: UBND tỉnh

Số lượng VB
QPPL

-8

Số lượng TTHC được thẩm định theo tên loại VBQPPL
Nghị quyết của HĐND
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Biểu số II.05a/VPCP/KSTT KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) - Đơn vị báo cáo: UBND xã
Vạn Linh
- Đơn vị nhận báo cáo:
UBND huyện Chi Lăng

VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH
TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Kỳ báo cáo: Quý I/Năm 2024

(Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024)

Đơn vị tính: Số PAKN.

STT Tên ngành, lĩnh
vực có PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN

Số PAKN
đã xử lý

được
đăng tải

công khai

Tổng số

Theo nội dung Theo thời điểm
tiếp nhận

Đã xử lý Đang xử lý

Tổng số

Theo nội dung Theo thời điểm
tiếp nhận

Tổng số
Hành vi

hành
chính

Quy định
hành
chính

Hành vi
hành
chính

Quy định
hành
chính

Từ kỳ
trước

Trong
kỳ

Hành vi
hành
chính

Quy
định
hành
chính

Từ kỳ
trước

Trong
kỳ

(1) (2) (3)=(4)+(5
)= (6)+(7) (4) (5) (6) (7)

(8)=(9)+(1
0)=(11)+(1

2)
(9) (10) (11) (12) (13)=(14)

+(15) (14) (15) (16)

1 Chứng thực 0
2 Hộ tịch 0
3 Bảo trợ xã hội 0

4 Thi đua khen
thưởng 0

TỔNG CỘNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ghi chú: 
- Đơn vị gửi báo cáo: 
+ UBND cấp cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
+ UBND cấp huyện;
+ Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
- Đơn vị nhận báo cáo:
+ UBND cấp huyện (đối với BC do cấp xã, phòng thuộc huyện gửi)
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+ UBND cấp tỉnh (đối với BC do cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gửi)
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Biểu số II.06a/VPCP/KSTT                      TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC
                                HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP

                                   GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
                                       Kỳ báo cáo: Quý I

                                (Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024)

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.

STT Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trong năm Số lượng hồ sơ đã giải quyết trong quý Luỹ kế hồ sơ tiếp nhận 2024

Tổng số

Trong kỳ
Từ kỳ
trước Tổng số Trước

hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số

Trong kỳ

Trực
tuyến

Trực tiếp,
dịch vụ

bưu chính

Trực
tuyến

Trực tiếp,
dịch vụ

bưu chính

1 2 (3)=(4)+
(5)+(6) 4 5 6 (7)=(8)+

(9)+(10) 8 9 10 (3)=(4)+
(5)+(6) 4 5

I Tiếp nhận trên cổng DVCLS
1 Lĩnh vực Chứng thực 57 57 57 56 1 57 57
2 Lĩnh vực Hộ Tịch 30 30 30 30 30 30
3 Lĩnh vực Bảo trợ xã Hội 13 13 13 13 13 13
4 Lĩnh vực đất đai 1 1 0 1 1
5 Lĩnh vực Khen thưởng 1 1 1 1 1 1

II Tiếp nhận trên Hệ thống của các bộ,
ngành 0 0 0

1 Lĩnh vực 1 0 0 0
2 Lĩnh vực 2 0 0 0
… … 0 0 0
III Không thực hiện MC-MCLT 0 0 0
1 Lĩnh vực 1 0 0 0
2 Lĩnh vực 2 0 0 0
… …. 0 0 0

Tổng cộng 102 102 0 0 101 100 1 0 102 102 0
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- Đơn vị báo cáo: UBND cấp xã
Vạn Linh
- Đơn vị nhận báo cáo:
UBND cấp huyện Chi Lăng

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.

Luỹ kế hồ sơ đã giải quyết 2023 Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Từ kỳ
trước Tổng số Trước

hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn

6 (7)=(8)+
(9)+(10) 8 9 10 (11)=(12)+(

13) 12 13

0 0
57 56 1 0
30 30 0
13 13
0 1 1
1 1 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 101 100 1 0 1 1 0

Luỹ kế hồ sơ tiếp nhận 2024
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Biểu số II.06b/VPCP/KSTT                      TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC
                                HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP

                                   GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
                                       Kỳ báo cáo: Quý.../Năm…

                                (Từ ngày ../../20.. đến ngày ../../20..)
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.

STT Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trong quý Số lượng hồ sơ đã giải quyết trong quý Luỹ kế hồ sơ tiếp nhận 2023

Tổng số

Trong kỳ
Từ kỳ
trước Tổng số Trước

hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số

Trong kỳ

Trực
tuyến

Trực tiếp,
dịch vụ

bưu chính

Trực
tuyến

Trực tiếp,
dịch vụ

bưu chính

1 2 (3)=(4)+
(5)+(6) 4 5 6 (7)=(8)+

(9)+(10) 8 9 10 (3)=(4)+
(5)+(6) 4 5

A. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền của UBND cấp huyện
I Tiếp nhận trên cổng DVCLS 0 0 0
1 … 0 0 0
2 0 0 0

II Tiếp nhận trên Hệ thống của các bộ,
ngành 0 0 0

1 0 0 0
2 0 0 0

III Không thực hiện MC-MCLT 0 0 0
1 0 0 0
2 …. 0 0 0

Tổng cộng cấp huyện (Tổng A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Tổng hợp tình hình, kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền của các UBND cấp xã
I Tiếp nhận trên cổng DVCLS 0 0 0
1 … 0 0 0
2 … 0 0 0
II Tiếp nhận trên Hệ thống của các bộ,

ngành 0 0 0
1 … 0 0 0
2 … 0 0 0

III Không thực hiện MC-MCLT 0 0 0
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1 … 0 0 0
2 …. 0 0 0

… 0 0 0
Tổng cộng cấp xã (Tổng B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TỔNG CỘNG (A+B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STT Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trong quý Số lượng hồ sơ đã giải quyết trong quý Luỹ kế hồ sơ tiếp nhận 2023

Tổng số

Trong kỳ
Từ kỳ
trước Tổng số Trước

hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số

Trong kỳ

Trực
tuyến

Trực tiếp,
dịch vụ

bưu chính

Trực
tuyến

Trực tiếp,
dịch vụ

bưu chính

1 2 (3)=(4)+
(5)+(6) 4 5 6 (7)=(8)+

(9)+(10) 8 9 10 (3)=(4)+
(5)+(6) 4 5
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- Đơn vị báo cáo:
UBND cấp huyện
- Đơn vị nhận báo cáo:
UBND tỉnh

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.

Luỹ kế hồ sơ đã giải quyết 2023 Số lượng hồ sơ đang giải
quyết

Từ kỳ
trước Tổng số Trước

hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Trong
hạn Quá hạn

6 (7)=(8)+
(9)+(10) 8 9 10 (11)=(12)

+(13) 12 13

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Luỹ kế hồ sơ tiếp nhận 2023

Tình hình, kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền của UBND cấp huyện

Tổng hợp tình hình, kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền của các UBND cấp xã
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0 0
0 0
0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Luỹ kế hồ sơ đã giải quyết 2023 Số lượng hồ sơ đang giải
quyết

Từ kỳ
trước Tổng số Trước

hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Trong
hạn Quá hạn

6 (7)=(8)+
(9)+(10) 8 9 10 (11)=(12)

+(13) 12 13

Luỹ kế hồ sơ tiếp nhận 2023
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Biểu số II.07b/VPCP/KSTT               TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Đơn vị báo cáo:
UBND cấp huyện
- Đơn vị nhận báo cáo:
UBND cấp tỉnh

                                          VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN “4 TẠI CHỖ”
                                           TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA TỈNH

                                                         Kỳ báo cáo: Quý…/Năm…
                                                     (Từ ngày ../…/20... đến ngày .../.../20...)

II KẾT QUẢ THỰC HIỆN “4 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP TỈNH, HUYỆN Đơn vị tính: TTHC, %.

STT Lĩnh vực
Cấp tỉnh Cấp huyện

Số lượng TTHC Tỷ lệ Số lượng TTHC

-1 -2 -3 -4 -5
1 …
2 …

….
TÔNG CỘNG
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Tỷ lệ

-6

- Đơn vị báo cáo:
UBND cấp huyện
- Đơn vị nhận báo cáo:
UBND cấp tỉnh

Đơn vị tính: TTHC, %.
Cấp huyện
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Biểu số II.08/VPCP/KSTT                 TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Đơn vị báo cáo:
Sở Thông tin và Truyền thông
- Đơn vị nhận báo cáo: UBND
tỉnh

                                     TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH
              Kỳ báo cáo: Quý…/Năm…

                (Từ ngày .../.../20... đến ngày .../.../20...)
Đơn vị tính: hồ sơ TTHC

STT Lĩnh vực

DVCTT mức độ 3 DVCTT mức độ 4

Được giao Đã triển khai Số lượng hồ sơ
phát sinh Được giao Đã triển khai Số lượng hồ

sơ phát sinh

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
A DVCTT DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO
I CẤP TỈNH
1 Lĩnh vực

1.1 DVCTT…
….

II CẤP HUYỆN
1 Lĩnh vực

1.1 DVCTT…
….

III CẤP XÃ
1 Lĩnh vực

1.1 DVCTT…
….

B DVCTT DO UBND TỈNH CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI
I CẤP TỈNH
1 Lĩnh vực

1.1 DVCTT…
….

II CẤP HUYỆN
1 Lĩnh vực

1.1 DVCTT…
….

III CẤP XÃ
1 Lĩnh vực

1.1 DVCTT…

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Tích hợp với
Cổng

DVCQG
(có=1,

không=0)
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- Đơn vị báo cáo:
Sở Thông tin và Truyền thông
- Đơn vị nhận báo cáo: UBND
tỉnh
Đơn vị tính: hồ sơ TTHC
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